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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2253403021619 AnhTrần Thị Quỳnh 24/04/2007 0 9 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1

2253403021621 ĐàoNguyễn Thị Liễu 15/08/2007 9 9 5.0 5.0 8.0 3.0 5.5 5.7 2

2253403021624 HahMustofa Saly 20/10/2007 0 0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3

2253403021626 LamLê Thị Hồng 05/06/2007 3 9 8.0 6.0 5.0 0.0 5.0 5.0 4

2253403021627 LuânPhan Vũ 13/04/2007 10 10 6.0 6.0 6.0 5.0 6.5 6.5 5

2253403021628 MinhĐào Văn 26/02/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6

2253403021629 NgaLê Ngọc Hồng 13/12/2006 10 10 8.0 8.0 10.0 7.0 9.0 8.8 7

2253403021630 NhànLa Mỹ 31/03/2003 8 9 8.0 0.0 5.0 7.0 9.5 8.0 8

2253403021631 NhanhNguyễn Thị 21/09/2004 10 9 10.0 9.0 10.0 7.0 9.0 9.0 9

2253403021632 NhiVương Ngọc Yến 29/06/2007 10 9 5.0 6.0 5.0 3.0 5.0 5.3 10

2253403021633 NinhNguyễn An 26/08/2007 10 10 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.2 11

2253403021635 PhúcNghiêm Tấn 28/11/2006 10 10 7.0 6.0 8.0 5.0 6.5 6.8 12

2253403021637 SanhĐỗ Xuân 15/01/2004 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13

2253403021639 ThanhNguyễn Thị Kim 28/04/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14

2253403021640 ThoaNguyễn Thị Kim 24/12/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15

2253403021641 ThôngTrần Quốc 17/03/2006 7 9 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 16

2253403021642 ThưLý Trần Minh 22/08/2007 10 10 8.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.6 17

2253403021644 TiênMai Thị Cẩm 06/08/2006 9 9 5.0 5.0 8.0 4.0 5.0 5.5 18

2253403021645 TiếnTrần Minh 24/05/2007 8 9 5.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.6 19

2253403021647 TrânNguyễn Thị Ngọc 06/01/2007 10 9 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.1 20

2253403021648 TrânTrần Thị Huyền 12/11/2007 10 10 6.0 3.0 7.0 5.0 5.0 5.5 21

2253403021649 TrânTrương Thị Huyền 19/05/2005 5 9 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.1 22

2253403021650 TuyềnĐỗ Thị 23/05/2007 10 10 6.0 6.0 10.0 4.0 7.0 7.1 23

2253403021651 YếnHuỳnh Bảo 20/09/2007 5 9 8.0 5.0 6.0 3.0 0.0 2.5 3.8 24

2253403021652 YếnNguyễn Hải 10/09/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25

2253403021653 LongNguyễn Hoàng 06/09/2004 3 9 5.0 6.0 6.0 2.0 5.0 5.0 26
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